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- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Tủ dụng cụ 317 chi
tiết dùng cho dạy

nghề ô tô, sửa chữa
bảo dưỡng ELORA
Super Caddy 295

Model: Super Caddy 295

Tồn kho: 79

- 06 cây Cờ lê tự động loại gạt đảo chiều: 8,
10, 12, 13, 17, 19 mm
- 04 cây cờ lê vòng vòng kiểu sao: TORX
6×8, 10×12, 14×18, 20x24 mm
- 01 mỏ lết cao cấp 12 inch
- 02 cây cờ lê lực: 10-60 Nm và 40-200 Nm.
- 01 búa kỹ thuật 500 g
- Loại vòng miệng 25 cây DIN 3113B: 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32
mm.
- 12 cây 2 đầu miệng DIN 3110: 6×7, 8×9,
10×11, 12×13, 14×15,16×17, 18×19,
20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm.
- Kích thước khuôn xốp: 410 x 573mm
- Trọng lượng: 8010 g
- Đầu vuông 1/4 inch : 13 socket lục giác
dài: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mm
- Đầu vuông 1/2 inch :
- 08 tuýp dài lục giác: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19 mm
- 09 đầu vít lục giác: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
17, 19 mm
- 04 đầu vít lục giác dài: 6×100, 7×100,
8×100, 10×140 mm
- 08 đầu vít sao, dài: 25, 27, 30, 40, 45, 50,
55, 60 mm
- 07 đầu vít 12 cạnh, ngắn: 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16 mm
- 04 đầu vít 12 cạnh, dài: 8×100, 10×100,
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12×100, 14×100 mm
- Bộ lục giác đầu bi 9 cây: 1.5, 2, 2.5, 3, 4,
5, 6, 8, 10 mm.
- Bộ lục giác sao 8 cây: 9, 10, 15, 20, 25,
27, 30, 40 mm
- 1 đầu hít từ tính dùng cho đầu vít các loại
1/4 inch
- 06 đầu vít 2 cạnh: 4,5, 5,5, 6,5 mm
- 07 đầu vít 4 cạnh: 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3
- 07 vít hoa thị: 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3
- 07 đầu lục giác: 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 07 vít sao TORX®-Screwdriver Bit: TX10,
TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- 04 vít sao có lỗ: TTX20, TTX25, TTX30
TTX40
- Kich thước khuôn: 410x573 mm
- Chống các loại hóa chất, dầu mỡ công
nghiệp.
- Các tuốc nơ vít thuộc dòng QUATROLIT,
cán 2 màu tương phản, chuôi treo.
- 05 tô vít dẹt: 75, 100, 125, 150, 175 mm
- 01 tua vít dẹt lùn.
- 01 vít pake lùn.
- 03 tuốc nơ vít 4 cạnh PH1, PH2, PH3.
- 04 tua vít 2 cạnh thợ điện tử 1,5×60,
1,8×60, 2,5×75, 3,0×100 mm
- 02 tuốc nơ vít ESD khử tĩnh điện loại đầu
pake: PH00, PH0.
- 10 vít đầu sao hoa mai: TORX 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20, 25, 27, 30
- 01 cục nạp và khử từ cho tuốc nơ vít.
- Trọng lượng: 1410 g.
- OMS-45 bộ đục búa giũa dao cạo 20 chi
tiết chuyên cho tủ dụng cụ đồ nghề.
- Đầu socket đen loại dài 1/2 inch: 790-LT:
17, 19, 21, 22, 24 mm
- Đầu socket đen loại ngắn 1/2 inch: 790:
13, 17, 19, 22, 24 mm
- Thanh nối dài 7901-125, đầu vuông 1/2
inch, dài: 125mm
- Đầu chuyển 7902-3/4, chuyển từ 1/2 inch
sang 3/4 inch
- Đầu lắc léo 795-1/2 đầu vuông 3/4 inch.
- 2 thanh chốt bi 7903-20, 25
- 2 vòng cao su 7904-20, 24
- Kích thước khuôn mút xốp: 415mm x 189
mm
- Trọng lượng: 2900 g.
- Bộ kìm mở phe 4 món bao gồm các loại
sau:
- 01 cây kìm mở phe trong đầu thẳng
Ø19-60 mm
- 01 kềm phe ngoài đầu thẳng Ø19-60 mm
- 01 kìm mở phe trong đầu cong Ø19-60
mm

                               2 / 3



 

- 01 cây kìm mở phe ngoài đầu cong
Ø19-60 mm
- Kich thước khuôn mút xốp: 415mm x 189
mm
- Trọng lượng: 650 g
- Bộ 6 tuốc nơ vít món bao gồm các loại
sau:
- 4 cây tô vít cán cách điện đầu dẹp: 900-IS
75, 106, 12510, 175
- 2 cây tô vít cán cách điện đầu pake:
910-PH 1, 2
- Kich thước khuôn mút xốp: 415mm x 189
mm
- Trọng lượng: 460 g.
- Nhà sản xuất : ELORA
- Xuất xứ : Germany

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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